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      Số:       /THPTNH-VP                             Đà Nẵng, ngày        tháng 9 năm 2023 

 V/v Mời tham dự báo giá cạnh tranh 

cung cấp văn phòng phẩm 
 

  

 Kính gửi: .......................................................................................................... 

  

Trường THPT Nguyễn Hiền kính mời đơn vị tham dự và liên hệ tại Văn 

phòng, Trường THPT Nguyễn Hiền Đà Nẵng (Địa chỉ: 61 Phan Đăng Lưu, phường 

Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Điện thoại số: 0236.3641.061) để 

nhận hướng dẫn tham dự báo giá cạnh tranh. 

1. Danh mục (theo danh mục chi tiết đính kèm) 

 2. Kế hoạch tổ chức xét chọn đơn vị cung ứng 

 Đơn vị nộp báo giá cạnh tranh theo yêu cầu sau:  

          - Gồm 01 phong bì đóng dấu niêm phong chứa báo giá cạnh tranh. 

- Danh mục tham dự báo giá cạnh tranh có ghi giá, thành tiền, đặc điểm kỹ 

thuật đính kèm, tổng giá trị bao gồm cước phí vận chuyển đến tại Trường THPT 

Nguyễn Hiền, dịch vụ sau bán hàng, thuế VAT nhưng giá tối đa không quá 

13.325.000 đồng. (Bằng chữ: Mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

Trường THPT Nguyễn Hiền thông báo cho các đơn vị biết và gửi báo giá 

tham dự về Trường THPT Nguyễn Hiền trước 11 giờ 00 phút ngày 29/9/2023./. 

Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG                                      
- Như Điều 4; 

- Kế toán; 

- Lưu: VT, VP. 

 
                       Nguyễn Thị Minh Huệ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CẠNH TRANH 

(Kèm theo Công văn số      /THPTNH-VP ngày      tháng 9 năm 2023) 

STT TÊN VĂN PHÒNG 

PHẨM 

SỐ LƯỢNG  Đơn vị tính 

1.  Giấy A4 

Loại : giấy photocopy, 

giấy in văn phòng. 

Kích thước : A4 

210x297mm  

Định lượng : 70 gsm  

Màu trắng. 

56  Ram 

2.  Hồ dán 

Loại keo: Keo lỏng 

Chất liệu keo tốt, có độ 

bám dính cao Dính đa số 

các mặt phẳng chất liệu 

giấy, sau khi sử dụng xong 

nên đóng nắp lại để tránh 

keo bị khô khi tiếp xúc với 

không khí.  

Chất lượng keo tốt bám 

dính lâu ngày, dễ sử dụng. 

Khối lượng: 30ml 

41  Bình 

3.  Ghim giấy 

Hộp màu xanh lá, chất liệu 

33  Hộp 



kim loại, trọng lượng 33gr. 

4.  Bút viết bảng màu đỏ 

Màu mực đỏ, chất liệu bút 

bằng nhựa, trọng lượng 

16gr. 

8  Cây 

5.  Bút viết bảng màu xanh 

Màu mực xanh, chất liệu 

bút bằng nhựa, trọng 

lượng 16gr. 

10  Cây 

6.  Bì clear 

Đặc điểm: bì nút, là sản 

phẩm với nguyên liệu từ 

loại nhựa trong suốt, độ 

bền cao, khả năng chịu 

nhiệt tốt, giúp lưu trữ hồ 

sơ thuận tiện, an toàn khi 

di chuyển. Chất lượng: 

Đẹp, trắng, láng. Quy 

cách: khổ A4. 

60  Cái 

7.  Ghim bấm giấy 

Loại kim dùng cho dụng 

cụ bấm kim số 10 giúp giữ 

cho các tập tài liệu giấy 

chắc chắn không bị bung 

rời, có thể sử dụng cho 

nhiều loại bấm kim số 10. 

23  Hộp 



Sản phẩm thiết kế đơn 

giản, dễ sử dụng và không 

độc hại, số lượng giấy bấm 

tùy theo đặc tính của kim 

bấm số 10. Là sản phẩm 

sử dụng cho các loại máy 

bấm kim số 10, kim bấm 

tối đa 20 tờ. Số lượng 

trang giấy được bấm có 

thể nhiều hay ít tùy thuộc 

vào thông số. Kích thướt 

nhỏ, dễ sử dụng cầm nắm 

mang theo bên người Chất 

liệu bền bỉ, tiện dụng cho 

văn phòng và cơ sở in ấn. 

Giúp kẹp bấm giấy tờ 

đồng bộ và tránh thất lạc. 

Chất lượng: hàng chính 

hãng Plus chất lượng cao. 

Quy cách: 1000 kim/ hộp 

nhỏ. 

8.  Tăm bông đóng dấu 

- Tăm Bông  kích thước 

40x63mm. 

- Giúp mực thấm đều trên 

bề mặt con dấu. 

01  Cái 

9.  Mực dấu 

Màu mực đỏ, chất liệu 

nhựa, trọng lượng 45gr. 

02  Bình 



Loại dấu liền mực và tra 

vào khay mực các loại: 

dấu, tampon, mực dấu..., 

màu mực bền màu lâu phai 

rõ nét và không nhòe. 

10.  Hộp đựng hồ sơ có dán  

20 phân, màu sắc xanh 

dương, chất liệu nhựa. 

20  Cái 

11.  Băng keo xanh dán gáy 

Màu xanh da trời, có độ 

nhám. Loại băng keo có độ 

dính cao và tạo tính thẩm 

mỹ cao cho bề mặt dán. 

Sản phẩm không độc hại 

cho người sử dụng. 

15  Cuộn 

12.  Kéo văn phòng 

Màu xanh hoặc đỏ. 

Chất liệu: Nhựa, sắt. 

Trọng lượng: 65gr. 

03  Cái 

13.  Bút CeeDee xanh 

Bề rộng nét  viết 1mm và 

0,4mm. 

Số đầu bút: 2 

Trọng lượng: 10gr. 

08  Cây 

14.  Bút bi thiên long xanh 

Chất liệu than bút bằng 

nhựa, có lõi, đầu bút ngòi 

16  Cây 



kim loại. 

15.  Bút bi thiên long đen 

Chất liệu than bút bằng 

nhựa, có lõi, đầu bút ngòi 

kim loại. 

02  Cây 

16.  Bút bi thiên long đỏ 

Chất liệu than bút bằng 

nhựa, có lõi, đầu bút ngòi 

kim loại. 

03  Cây 

17.  Bút xóa nước 

Bút xóa có đầu bằng kim 

loại, lò xo đàn hồi tốt, nét 

xoá mau khô, không độc 

hại, dễ dàng sử dụng thuận 

tiện trong văn phòng 

01  Cây 

18.  Bút xóa kéo 

Kích thước: 5 mm x 12 m  

Màu Xanh Dương. 

05  Cây 

19.  Giấy note 

Màu vàng, chất liệu giấy. 

Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, 

có thể tháo dán và gỡ ra dễ 

dàng nhờ lớp keo mỏng. 

16  Tệp 

20.  Bút chì 

Thân gỗ, màu cam hoặc 

11  Cây 



xanh. 

21.  Bút line xanh  

Kiểu dáng: Bút nhỏ gọn, 

vừa vặn, nhẹ và êm tay. 

Thân bằng nhựa trơn, hạn 

chế bị bị dơ khi sử dụng. 

Bề mặt: các loại giấy viết. 

Ngòi lông mềm mại. 

05  Cây 

22.  Bút line vàng 

Kiểu dáng: Bút nhỏ gọn, 

vừa vặn, nhẹ và êm tay. 

Thân bằng nhựa trơn, hạn 

chế bị bị dơ khi sử dụng. 

Bề mặt: các loại giấy viết. 

Ngòi lông mềm mại. 

03  Cây 

23.  Bút line đỏ 

Kiểu dáng: Bút nhỏ gọn, 

vừa vặn, nhẹ và êm tay. 

Thân bằng nhựa trơn, hạn 

chế bị bị dơ khi sử dụng. 

Bề mặt: các loại giấy viết. 

Ngòi lông mềm mại. 

01  Cây 

24.  Bìa lá 

Nguyên liệu từ loại PP 

nhựa trong, có độ dai, độ 

bền cao, khả năng chịu 

20  Cái 



nhiệt tốt. Bề mặt bìa bóng, 

mịn, không thấm nước dễ 

dàng dùng khăn lau nếu bị 

bụi bẩn bám dính. 

25.  Sáp đếm giấy 

Màu trắng, trọng lượng 

20gr. 

02  Cái 

26.  Bút bi sọc  

Màu xanh, thân vỏ bút 

bằng nhựa. 

28  Cây 

27.  Sổ caro nhỏ 

 Dày 1cm 16*23 
05  Quyển 

28.  Sổ Caro lớn  

Dày 1.5cm 20*29 
05  Quyển 

29.  Kẹp bướm 1.5cm 

Màu sắc đen, chất liệu sắt. 
10  Hộp 

30.  Bấm càng để đóng tập 

Nguyên liệu thép mạ điện 

giúp ngăn ngừa gỉ sét. 

01 
 Cái 

31.  Kẹp bướm loại trung 

51mm 

Màu sắc đen, chất liệu sắt. 

05 
 Hộp 

32.  Kẹp bướm loại nhỏ 

Loại 15mm 

Màu sắc đen, chất liệu sắt. 

05 
 Hộp 

33.  Kẹp bướm loại 25mm 

Màu sắc đen, chất liệu sắt. 
02  Hộp 

34.  Hộp đựng hồ sơ bằng 

nhựa loại 15 phân 

Dùng để lưu trữ tài liệu. 

Làm bằng chất liệu nhựa 

cao cấp, bóng, bền, đẹp. 

Cặp nắp dán, có cài Noted, 

gáy có lỗ tròn giúp cho 

việc cầm nhấc tài liệu dễ 

15 

 Cái 



dàng. 

Bề mặt dày bền, bảo vệ tài 

liệu không bị tổn hại. 

35.  Hộp đựng hồ sơ loại 7cm 

Cấu tạo: Lớp bìa giấy 

cứng được bao bọc bởi 

simili xung quanh. Hộp 

được xếp gọn trong quá 

trình vận chuyển. 

05 

 Cái 

36.  Bìa màu vàng tươi  
Loại bìa có ánh nhũ, cứng, 

dày, khổ A4. 

02 
 Ram 

37.  Dây rút 

Loại dây rút điện, bản to, 

màu trắng. 

02 
 Bì 

38.  Kẹp 3 dây 10 phân 

Màu xanh dương, chất liệu 

giấy, Sản phẩm tiện lợi 

trong việc lưu trữ tài liệu, 

hồ sơ trong văn phòng. 

12 

 Cái 

39.  Bìa màu hồng  

Bìa mỏng, khổ A4. 
01  Ram 

40.  Gọt bút chì 

 Gọt bút chì cầm tay tiện 

lợi, với thiết kế nhỏ gọn. 

Trọng lượng: 10gr. 

03 

 Cái 

41.  Bút lông dầu loại nhỏ 

Bề rộng nét  viết 1mm và 

0,4mm. 

Số đầu bút: 2 

Trọng lượng: 10gr. 

01 

 Cây 

42.  Bấm ghim 

Chất liệu nhựa, kim loại. 

Trọng lượng: 50gr 

03 
 Cái 

43.  Băng keo trong loại lớn 

Có độ bền cao, dính tốt 

trên nhiều bề mặt vật liệu 

và chịu được nhiệt độ từ 5 

- 60 độ C. Băng keo có 

màu trong suốt vừa giúp 

bạn dễ dàng quan sát vừa 

đảm bảo tính thẩm mỹ khi 

04 

 Cuộn 



dán lên các đồ vật khác 

nhau. 
 

Yêu cầu: 

- Đã bao gồm thuế theo qui định. 

- Vận chuyển đến tại văn phòng theo yêu cầu của nhà trường. 
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